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1 CK15 1041010456 Nguyễn Văn Đức Nam 1997/06/02 Đại học/K10 Cơ khí Cơ khí 5 70 60 2,73 FUHONG A02 ME FUHONG

2 CK23 1041010614 Nguyễn Quang Bính Nam 1996/01/23 Đại học/K10 Cơ khí Cơ khí 7 90 30 2.78 FUHONG A02 ME FUHONG

3 CK33 1041020193 Nguyễn Đức Bản Nam 1997/11/28 Đại học/K10 Cơ điện tử Cơ điện tử-3 65 50 2,68 FUHONG A02 ME FUHONG

4 CK59 1041050540 Nguyễn Văn Ngọc Nam 1996/10/02 Đại học/K10 Cơ khí CLC1 65 65 3,03 FUHONG A02 ME FUHONG

5 CK71 1041010274 Đinh Xuân Lộc Nam 1997/02/08 Đại học/K10 Cơ khí Cơ khí 3 40 30 2.62 FUHONG A02 ME FUHONG

6 CK74 1041010194 Đoàn Hữu Văn Nam 1997/04/28 Đại học/K10 Cơ khí Cơ khí 3 70 70 3.03 FUHONG A02 ME FUHONG

7 CK80 1041010040 Nguyễn Hải Long Nam 1997/04/21 Đại học/K10 Cơ khí Cơ khí 1 55 40 3.04 FUHONG A02 ME FUHONG

8 Đ28 1041040155 Nguyễn Ngọc Tiến Nam 1997/10/17 Đại học/K10 Điện Công Nghệ Kỹ Thuật Điện 875 80 3.29 FUHONG A02 ME FUHONG

9 Đ29 1041040568 Đàm Đình Đồi Nam 1997/04/08 Đại học/K10 Điện Công nghệ kỹ thuật điện 875 45 3.44 FUHONG A02 ME FUHONG

10 Đ30 1041040566 Nguyễn Đăng Huy Hoàng Nam 1997/06/08 Đại học/K10 Điện Điện 8 95 50 3.39 FUHONG A02 ME FUHONG

11 Đ48 1041240193 Nguyễn Thị Phương Thảo Nam 1997/09/08 Đại học/K10 Tự động hóa Tự động hóa 2 75 25 2,78 FUHONG A02 ME FUHONG

12 ĐT9 1041050459 Lê Văn  Hậu Nam 1997/06/02 Đại học/K10 Điện tử điện tử 5 65 60 2.6 FUHONG A02 ME FUHONG

13 Đ6 1041040416 Bùi Thị Thanh Nữ 1997/12/04 Đại học/K10 Điện Đại học công nghệ kỹ thuật điện 565 45 3.63 FUHONG A02 PD FUHONG

14 Đ9 1041040473 Đỗ Văn Thắng Nam 1997/06/01 Đại học/K10 Điện Điện 5 50 30 3.37 FUHONG A02 PD FUHONG

15 Đ18 1041040429 Đỗ Tuấn Anh Nam 1997/05/11 Đại học/K10 Điện Điện 5 70 15 3,31 FUHONG A02 PD FUHONG

16 Đ19 1041040449 Tạ Thị Hiền Nữ 1997/07/24 Đại học/K10 Điện Điện 5 80 30 3,47 FUHONG A02 PD FUHONG

17 CK38 1041020123 Nguyễn Văn Đạt Nam 1996/05/24 Đại học/K10 Cơ điện tử Đại Học Cơ điện tử 2 K1065 65 2.68 FUHONG A02 QA FUHONG

18 CK47 1041010169 Trần Văn Quân Nam 1996/05/08 Đại học/K10 Cơ khí CK2 - K10 80 95 2.38 FUHONG A02 QA FUHONG

19 CK56 1041010248 Nguyễn Duy Khánh Nam 1997/12/30 Đại học/K10 Cơ khí Cơ khí chất lượng cao 180 35 3.1 FUHONG A02 QA FUHONG

20 CK58 1041010350 Phạm Xuân Trường Nam 1997/11/30 Đại học/K10 Cơ khí Cơ khí CLC K10 65 80 3.2 FUHONG A02 QA FUHONG

21 CK73 1041010451 Nguyễn Đình Thắng Nam 1997/01/26 Đại học/K10 Cơ khí CK5-k10 60 40 3.17 FUHONG A02 QA FUHONG

22 Đ11 1041040087 Nguyễn Minh Thắng Nam 1997/07/23 Đại học/K10 Điện Điện 1 60 40 2.9 FUHONG A02 QA FUHONG

23 Đ12 1041040030 Bùi Xuân Khoa Nam 1996/06/16 Đại học/K10 Điện điện 1 65 40 3.1 FUHONG A02 QA FUHONG

24 Đ16 1041040100 Trần Văn Huynh Nam 1997/08/09 Đại học/K10 Điện Điện 1 50 30 3.05 FUHONG A02 QA FUHONG

25 Đ62 1041040721 Nguyễn Văn Cường Nam 1997/02/04 Đại học/K10 Điện Điện 2 75 55 3,29 FUHONG A02 QA FUHONG

26 TT40 1041260157 Triệu Tiến Linh Nam 1996/04/14 Đại học/K10 CNTT CNTT1 60 45 2.47 FUHONG A02 QA FUHONG

27 ĐT41 Nguyễn Thế Duy Nam 1997/02/26 Đại học/K10 Điện tử Điện tử 1 55 60 FUHONG A02 QA FUHONG

28 Đ24 1041240278 Phạm Văn Chiến Nam 1997/08/06 Đại học/K10 Tự động hóa Tự Động Hóa 3 55 40 2.95 FUHONG A02 TE FUHONG
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29 Đ26 1041240210 Lê Tiến Trung Nam 1997/01/30 Đại học/K10 Tự động hóa Tự Động Hóa 3 60 85 2,79 FUHONG A02 TE FUHONG

30 CK9 1041010641 Lê Ngọc Tiến Nam 1997/10/29 Đại học/K10 Cơ khí Cơ khí 7 60 35 2.74 FUHONG B01 FUHONG

31 CK11 1041020167 Nguyễn Đình Tiến Nam 1997/10/26 Đại học/K10 Cơ điện tử Cơ Điện Tử 2 65 65 2.45 FUHONG B01 FUHONG

32 CK14 1041010398 Nguyễn Văn Đạt Nam 1996/10/29 Đại học/K10 Cơ khí Cơ Khí 5 45 45 2,6 FUHONG B01 FUHONG

33 CK24 1014010561 Hoàng Văn Mến Nam 1996/02/05 Đại học/K10 Cơ khí Cơ khí 7 50 35 2,45 FUHONG B01 FUHONG

34 CK25 1041010626 Triệu Văn Lụa Nam 1997/07/07 Đại học/K10 Cơ khí Cơ khí 7 65 45 2.62 FUHONG B01 FUHONG

35 CK27 1041020069 Nguyễn Trọng Thuận Nam 1997/12/29 Đại học/K10 Cơ điện tử Cơ Điện Tử 1 75 55 2.45 FUHONG B01 FUHONG

36 CK28 1041020054 Bùi Đình Thi Nam 1997/04/19 Đại học/K10 Cơ điện tử Cơ điện tử 1-k10 55 35 2.58 FUHONG B01 FUHONG

37 CK41 1041010220 Nguyễn Ngọc Sơn Nam 28/08/1997 Đại học/K10 Cơ khí CK3 60 60 2.95 FUHONG B01 FUHONG

38 CK44 Nguyễn Đức Trung Nam 16/02/1994 Đại học/K10 Cơ khí Cơ khí 7 60 50 FUHONG B01 FUHONG

39 CK48 1041010114 Trần Minh Tâm Nam 1997/11/02 Đại học/K10 Cơ khí Cơ khí 2 65 75 2.43 FUHONG B01 FUHONG

40 CK53 1041010431 Vũ Văn Ninh Nam 1997/06/06 Đại học/K10 Cơ khí Cơ Khí 5 50 40 2,78 FUHONG B01 FUHONG

41 CK61 1041020306 Phạm Xuân Trường Nam 1997/11/17 Đại học/K10 Cơ điện tử cơ điện tử 4 80 30 2.7 FUHONG B01 FUHONG

42 CK63 1041020305 Lê Minh Hiệp Nam 1997/08/04 Đại học/K10 Cơ điện tử Cơ Điên Tử 4 50 25 2.36 FUHONG B01 FUHONG

43 CK65 1041020290 Nguyễn Văn Phương Nam 1997/12/27 Đại học/K10 Cơ điện tử Cơ Điện Tử 4 70 40 2,32 FUHONG B01 FUHONG

44 CK67 1041020255 Nguyễn Văn Hải Nam 1997/10/10 Đại học/K10 Cơ điện tử Cơ điện tử 4 65 40 2.9 FUHONG B01 FUHONG

45 CK68 1041010242 Trần Văn Sơn Nam 1996/12/22 Đại học/K10 Cơ khí CK3 75 55 3.45 FUHONG B01 FUHONG

46 CK70 1041020279 Vũ Công Thành Nam 1997/10/28 Đại học/K10 Cơ điện tử Cơ điện tử 4 55 45 3,13 FUHONG B01 FUHONG

47 CK76 1041010192 Phạm Hùng Sơn Nam 1997/07/05 Đại học/K10 Cơ khí Cơ Khí 3 50 55 2.99 FUHONG B01 FUHONG

48 Đ53 1041040432 Dương Đức Khánh Nam 1997/03/27 Đại học/K10 Điện Điện 8 70 85 2.4 FUHONG B01 FUHONG

49 Đ54 1041040271 Trần Ngọc Thanh Nam 1997/08/12 Đại học/K10 Điện Điện 8 70 25 2.38 FUHONG B01 FUHONG

50 Đ58 1041240350 Nguyễn Việt Đức Nam 1997/10/21 Đại học/K10 Tự động hóa Tự động hoá 4 80 75 2.65 FUHONG B01 FUHONG

51 TT04 1040160283 Vũ Thị Ngọc Nữ 2017/03/24 Đại học/K10 Khoa học máy tính KHMT4 50 50 3.0 FUHONG B01 FUHONG

52 TT07 1041260139 Đặng Văn Nam Nam 1997/02/07 Đại học/K10 Hệ thống thông tin HTTT2 85 15 3,3 FUHONG B01 FUHONG

53 TT15 1041060230 Nguyễn Văn Hiến Nam 1997/10/22 Đại học/K10 Khoa học máy tính Khoa học máy tính 3 50 65 2,26 FUHONG B01 FUHONG

54 TT18 1041360074 Nguyễn Thị Kim Oanh Nữ 1997/04/18 Đại học/K10 Kỹ thuật phần mềm KTPM1-K10 45 20 3.23 FUHONG B01 FUHONG

55 TT21 1041060014 Nguyễn Hồng Sơn Nam 1997/03/05 Đại học/K10 CNTT CNTT 3 60 25 2.64 FUHONG B01 FUHONG

56 TT22 1041060085 Bùi Hồng Quân Nam 1997/04/28 Đại học/K10 CNTT CNTT3 60 85 2,66 FUHONG B01 FUHONG

57 TT25 1041060029 Nguyễn Huyền Trang Nữ 1997/03/11 Đại học/K10 CNTT CNTT3 65 30 2.61 FUHONG B01 FUHONG

58 TT26 1041060089 Dương Minh Nhật Nam 30/7/1997 Đại học/K10 CNTT Công nghệ thông tin 3 80 85 2,43 FUHONG B01 FUHONG
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59 ĐT3 1041050485 Nguyễn Văn Đại Nam 1997/10/28 Đại học/K10 Điện tử Điện tử 6 70 70 2.53 FUHONG B01 FUHONG

60 ĐT7 1041050613 Nguyễn Thị Khánh Linh Nữ 1996/03/05 Đại học/K10 Điện tử Điện tử 7 80 60 3.10 FUHONG B01 FUHONG

61 ĐT13 1041050265 Mai Văn Thành Nam 1997/01/25 Đại học/K10 Điện tử Điện tử 3 40 60 2.54 FUHONG B01 FUHONG

62 ĐT20 1041050576 Hoàng Bá Quang Nam 1997/10/30 Đại học/K10 Điện tử Điện tử 7 85 55 2.64 FUHONG B01 FUHONG

63 CK82 1041010152 Lương Văn Huy Nam 1996/07/07 Đại học/K10 Cơ khí Cơ khí 2 60 70 FUHONG B01 FUHONG

64 TT14 1041360001 Nguyễn Hữu Sơn Nam 1997/10/27 Đại học/K10 CNTT CNTT2 60 35 2.73 FUHONG B01 RD FUHONG

65 ĐT2 1041050345 Vũ Văn Tới Nam 1997/06/02 Đại học/K10 Điện tử Điện tử 4 80 60 2.8 FUHONG B01 RD FUHONG

66 ĐT12 1041050445 Lê Mạnh Cường Nam 1997/10/23 Đại học/K10 Điện tửĐại dọc công nghệ kĩ thuật điện tử 555 95 2.56 FUHONG B01 RD FUHONG

67 ĐT21 1041050617 Hoàng Văn Mạnh Nam 1997/01/29 Đại học/K10 Điện tử Điện tử 7 80 45 2,52 FUHONG B01 RD FUHONG

68 ĐT24 1041050045 Đào Thị Thu Hà Nữ 1997/09/09 Đại học/K10 Điện tử Điện tử 1 70 60 3.1 FUHONG B01 RD FUHONG

69 ĐT25 1041050061 Ngô Thị Phương Nữ 1997/08/15 Đại học/K10 Điện tử Điện tử 1_K10 80 60 3.05 FUNING B04 PD FUNING

70 ĐT26 1041050049 Phạm Thị Phương Nữ 1997/01/10 Đại học/K10 Điện tử Điện tử 1 70 65 3.18 FUNING B04 PD FUNING

71 ĐT35 1041050084 Nguyễn Mạnh Hùng Nam 1997/03/29 Đại học/K10 Điện tử Điện Tử 1 80 40 2.7 FUNING B04 PD FUNING

72 ĐT37 1041050070 Nguyễn Đức Đoàn Nam 1997/07/01 Đại học/K10 Điện tử Điện Tử 1 50 60 2.74 FUNING B04 PD FUNING

73 ĐT1 1041050368 Nguyễn Thị Nhung Nữ 1997/10/08 Đại học/K10 Điện tử ĐH điện tử 4 65 65 3.01 FUNING B04 RE FUNING

74 ĐT19 1041050046 Bùi Thị Nga Nữ 1997/10/12 Đại học/K10 Điện tử Điện tử 1 65 55 2,57 FUNING B04 RE FUNING

75 ĐT22 1041050194 Nguyễn Văn Mạnh Nam 1996/10/17 Đại học/K10 Điện tử Điện tử 2 45 35 2,9 FUNING B04 RE FUNING

76 ĐT33 1041050205 Hoàng Đức Tài Nam 1996/03/05 Đại học/K10 Điện tử Điện Tử 3 55 45 FUNING B04 RE FUNING

77 ĐT38 1041050469 Vũ Đức Huy Nam 1997/01/20 Đại học/K10 Điện tử Điện tử 5 45 45 3.29 FUNING B04 RE FUNING

78 CK4 1041010606 Phan Đình Đức Nam 1997/08/08 Đại học/K10 Cơ khí ĐH cơ khí 4 50 50 2.80 FUNING B05 ME FUNING

79 CK12 1041010499 Trần Khắc Cường Nam 1996/11/21 Đại học/K10 Cơ khí Cơ khí 6 70 55 2.81 FUNING B05 ME FUNING

80 CK40 1041010106 Nguyễn Văn Tấn Nam 1996/07/08 Đại học/K10 Cơ khí Cơ khí 2 65 65 2,97 FUNING B05 ME FUNING

81 CK50 1041010151 Thái Ngọc Thắng Nam 1997/12/20 Đại học/K10 Cơ khí Cơ khí Chất lượng cao 85 75 3.51 FUNING B05 ME FUNING

82 CK51 1041010237 Phạm Quang Huy Nam 1997/09/13 Đại học/K10 Cơ khí CK CLC K10 85 70 2,89 FUNING B05 ME FUNING

83 CK62 1041020298 Nguyễn Thế Mạnh Nam 1993/07/15 Đại học/K10 Cơ điện tử Cơ Điện Tử 4 75 55 2.83 FUNING B05 ME FUNING

84 CK75 1041010279 Nguyễn Văn Phúc Nam 1997/02/17 Đại học/K10 Cơ khí Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí 365 70 3.06 FUNING B05 ME FUNING

85 Đ5 1041040493 Nguyễn Đình Thịnh Nam 1996/10/06 Đại học/K10 Điện Điện 8 90 80 3,35 FUNING B05 ME FUNING

86 TT06 1041260273 Khổng Thị Trang Nữ 1997/02/18 Đại học/K10 Hệ thống thông tin HTTT2 45 60 2.43 FUNING B05 ME FUNING

87 TT08 1041260124 Nguyễn Thị Vượng Nữ 1997/11/10 Đại học/K10 Hệ thống thông tin HTTT2 80 35 3.54 FUNING B05 ME FUNING

88 CK60 1041010231 Dương Văn Quyền Nam 1996/06/02 Đại học/K10 Cơ khí Cơ khí chất lượng cao 65 75 3.0 FUNING B05 PM FUNING
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89 Đ61 1041240181 Phàn Văn Sơn Nam 1997/02/10 Đại học/K10 Tự động hóa Tự Động Hóa 2 70 40 2.53 FUNING B05 PM FUNING

90 ĐT8 1041050244 Dương Thị Thu Nữ 1997/04/06 Đại học/K10 Điện tử Điện Tử 3 55 40 2.26 FUNING B05 PM FUNING

91 ĐT11 1041050452 Nguyễn Thu Hằng Nữ 1997/02/11 Đại học/K10 Điện tử Điện Tử 5 60 65 3.38 FUNING B05 PM FUNING

92 ĐT30 1041050169 Nguyễn Thị Linh Nữ 1997/03/05 Đại học/K10 Điện tử Điện tử 2 70 75 3,21 FUNING B05 PM FUNING

93 CK13 1041010414 Đàm Đình Thiết Nam 1997/07/22 Đại học/K10 Cơ khí Cơ khí 5 75 45 2,3 FUNING B05 QA FUNING

94 TT01 1041060201 Nguyễn Chiến Thắng Nam 1997/06/12 Đại học/K10 Khoa học máy tính Khoa Học Máy Tính 3 75 30 2.85 FUNING B05 QA FUNING

95 TT09 1041060081 Vũ Văn Nam Nam 1997/12/03 Đại học/K10 Khoa học máy tính KHMT 2 60 70 3.18 FUNING B05 QA FUNING

96 TT11 1041360196 Dương Tiến Đạt Nam 1997/11/22 Đại học/K10 CNTT CNTT2 80 3,52 FUNING B05 QA FUNING

97 TT13 1041360174 Trần Tuấn Ngọc Nam 1997/12/18 Đại học/K10 CNTT CNTT2 70 3,26 FUNING B05 QA FUNING

98 ĐT4 1041050499 Lê Ngọc Quang Nam 1997/12/19 Đại học/K10 Điện tử Điện tử 6 85 45 2.65 FUNING B05 QA FUNING

99 CK3 1041010301 Bùi Đình Vinh Nam 1997/07/26 Đại học/K10 Cơ khí ĐH cơ khí 4 35 45 2.63 FUNING B05 TE FUNING

100 CK5 1041010332 Lê Văn Minh Nam 1996/10/10 Đại học/K10 Cơ khí Cơ khí 4 65 55 2,88 FUNING B05 TE FUNING

101 CK7 1041020113 Bùi Văn Cường Nam 1997/10/06 Đại học/K10 Cơ điện tử Cơ điện tử 2 45 70 2.6 FUNING B05 TE FUNING

102 CK43 1041020015 Trịnh Văn Thắng Nam 1997/01/28 Đại học/K10 Cơ điện tử Cơ điện tử 1 70 60 3.35 FUNING B05 TE FUNING

103 CK45 1041020080 Hà Thế Long Vương Nam 1997/09/24 Đại học/K10 Cơ điện tử Cơ Điện tử 1 K10 75 40 3.37 FUNING B05 TE FUNING

104 CK72 1041010454 Phạm Văn Đồng Nam 1997/09/20 Đại học/K10 Cơ khí Cơ khí 5 75 50 3.54 FUNING B05 TE FUNING

105 Đ34 1041240215 Đỗ Quang Hưng Nam 1997/01/29 Đại học/K10 Tự động hóa Tự Động Hóa 3 65 70 3.2 FUNING B12 ETS FUNING

106 Đ50 1041040134 Đặng Văn Minh Nam 1997/08/11 Đại học/K10 Điện Điện 2 K 10 80 80 3.14 FUNING B12 ETS FUNING

107 ĐT17 1041050006 Đặng Minh Phương Nam 1994/01/13 Đại học/K10 Điện tử Điện tử 1 K10 75 60 3.02 FUNING B12 ETS FUNING

108 ĐT42 1041050406 Trần Thị Ngọc Huyền Nữ 1997/06/01 Đại học/K10 Điện tử Điện Tử 5 65 55 2.95 FUNING B12 ETS FUNING

109 TT16 1041360493 Triệu Kim Hậu Nam 1997/07/10 Đại học/K10 Kỹ thuật phần mềmKỹ Thuật Phần Mềm 2 80 55 2.7 FUNING B05 TE FUNING

110 TT27 1041060238 Nguyễn Quang Dương Nam 1997/05/21 Đại học/K10 CNTT CNTT3 80 30 2.66 FUNING B05 TE FUNING

111 TT41 1041360145 Tống Quang Hưng Nam 1997/10/28 Đại học/K10 CNTT công nghệ thông tin 2 80 85 2.63 FUNING B05 TE FUNING


